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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN THỐNG NHẤT


Số: 02/2010/NQ-HĐND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thống Nhất, ngày 21 tháng 7 năm 2010


NGHỊ QUYẾT
Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010

HỘI ÐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 18
Căn cứ Luật Tổ chức HÐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HÐND, UBND ngày 03/12/2004;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng về quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 3699/QĐ-UBND ngày 10/12/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010;

Sau khi xem xét nội dung Tờ trình số 49/TTr-UBND ngày 02/7/2010 của UBND huyện về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư XDCB năm 2010; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HÐND huyện và tổng hợp ý kiến thảo luận của Đại biểu HĐND huyện tại tổ và tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Ðiều 1. Nhất trí thông qua nội dung Tờ trình số 49/TTr-UBND ngày 02/7/2010 của UBND huyện Thống Nhất về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư XDCB năm 2010 (kèm theo kế hoạch đầu tư và danh mục công trình), với nội dung cụ thể sau:
1. Điều chỉnh danh mục
- Nguồn ngân sách tập trung: Điều chỉnh bổ sung 03 dự án đã hoàn thành hồ sơ giai đoạn chuẩn bị đầu tư sang thực hiện dự án (Phụ lục I).

- Nguồn thu tiền đất và hạ tầng: 
+ Giai đoạn thực hiện dự án: Điều chỉnh bổ sung triển khai thực hiện dự án cho 07 công trình đã hoàn thành hồ sơ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, điều chỉnh tăng 19 dự án giai đoạn chuẩn bị đầu tư (Phụ lục II).

+ Hỗ trợ kinh phí xây dựng 02 văn phòng ấp đã hoàn thành thủ tục đất.

- Nguồn vốn vay ưu đãi: Bổ sung giai đoạn thực hiện dự án thêm 02 dự án giao thông nông thôn theo chương trình kiên cố hóa đường giao thông nông thôn (Phụ lục III).
- Chấp thuận cho triển khai thực hiện dự án: Nâng cấp đường Hưng Lộc - xã Lộ 25 khi thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng và được UBND tỉnh bổ sung kế hoạch vốn hỗ trợ theo Công văn số 10291/UBND-CNN ngày 18/12/2009.

2. Điều chỉnh vốn
- Nguồn ngân sách tập trung: Về tổng vốn đầu tư không thay đổi so với kế hoạch đầu năm đã được giao, tuy nhiên mức vốn cho từng dự án có thay đổi cụ thể như sau:

+ Điều chỉnh giảm vốn 6.080 triệu đồng, trong đó điều chỉnh giảm vốn đầu tư 02 dự án thuộc giai đoạn thực hiện dự án là 5.950 triệu đồng và 03 dự án thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư là 130 triệu đồng (Phụ lục I).
+ Điều chỉnh tăng vốn 6.080 triệu đồng, trong đó điều chỉnh tăng vốn đầu tư 05 dự án thuộc giai đoạn thực hiện dự án là 4.830 triệu đồng và 08 dự án thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư là 1.250 triệu đồng (Phụ lục I).

- Nguồn thu tiền sử dụng đất và hạ tầng: Điều chỉnh tăng vốn 16.000 triệu đồng, bao gồm: Điều chỉnh tăng vốn giai đoạn thực hiện dự án là 15.200 triệu đồng, giai đoạn chuẩn bị đầu tư (lập báo cáo kinh tế kỹ thuật) là 500 triệu đồng và hỗ trợ xây dựng 02 văn phòng ấp là 300 triệu đồng, cụ thể như sau:

+ Giai đoạn thực hiện dự án: Điều chỉnh tăng vốn 1.500 triệu đồng cho 01 dự án chuyển tiếp từ năm 2009, điều chỉnh tăng vốn 13.700 triệu đồng cho 07 dự án khởi công mới (Phụ lục II).

+ Giai đoạn chuẩn bị đầu tư (lập báo cáo kinh tế kỹ thuật): Điều chỉnh tăng vốn 500 triệu đồng cho 19 dự án (Phụ lục II). 
- Nguồn vốn vay ưu đãi: Điều chỉnh tăng vốn 3.000 triệu đồng thực hiện 02 dự án giao thông nông thôn theo chương trình kiên cố hóa đường giao thông nông thôn (Phụ lục III).

- Nguồn vốn đầu tư XDCB chuyển từ năm 2009 sang năm 2010: Bổ sung kế hoạch 9.637 triệu đồng để bố trí thanh toán tất toán các dự án đã hoàn thành đang trong giai đoạn lập hồ sơ quyết toán hoặc đã được phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành (Phụ lục IV-1, IV-2, IV-3).
3. Nguồn vốn bổ sung
Tổng vốn đầu tư XDCB từ ngân sách huyện năm 2010 được điều chỉnh là 91.509 triệu đồng, trong đó điều chỉnh bổ sung là 28.637 triệu đồng, bao gồm các nguồn vốn bổ sung như sau:

- Nguồn thu tiền sử dụng đất và hạ tầng: 16.000 triệu đồng.

- Nguồn vốn vay ưu đãi: 3.000 triệu đồng.

- Nguồn chuyển từ năm 2009 sang năm 2010 là: 8.387 triệu đồng.

- Nguồn góp vốn đầu tư xây dựng đường Hưng Lộc - Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom chuyển về là 1.250 triệu đồng.

Ðiều 2. Giao UBND huyện căn cứ các quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng để tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2010 và báo cáo kết quả tại các kỳ họp HÐND huyện. Trong quá trình thực hiện khi cần thiết điều chỉnh kế hoạch, UBND huyện báo cáo Thường trực HÐND huyện xem xét giải quyết và báo cáo HÐND huyện tại kỳ họp gần nhất.
Ðiều 3. Thường trực HÐND huyện, hai Ban HÐND huyện và các Đại biểu HÐND huyện thực hiện chức năng giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này theo luật định.
Nghị quyết này đã được HÐND huyện khóa IX, kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 21 tháng 7 năm 2010 và có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày thông qua./.
	
	CHỦ TỊCH
Ngô Ngọc Thanh
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	Phụ lục I

BIỂU ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2010

Nguồn vốn: Nguồn ngân sách tập trung

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2010 của Hội đồng nhân dân huyện)


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án
	Địa điểm xây dựng
	Tổng dự toán được duyệt
	KH năm 2010 đã bố trí
	Điều chỉnh giảm
	Điều chỉnh tăng
	KH điều chỉnh năm 2010
	Lý do điều chỉnh

	
	
	
	Tổng cộng
	Xây lắp
	Thiết bị
	Chi phí tư vấn XD
	Dự phòng phí
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	103.752
	83.785
	6.670
	8.288
	10.509
	46.672
	6.080
	6.080
	46.672
	

	I
	Thực hiện dự án
	
	103.752
	83.785
	6.670
	8.288
	10.509
	45.492
	5.950
	4.830
	44.372
	

	A
	Công trình chuyển tiếp
	
	65.113
	50.969
	3.842
	4.747
	5.555
	18.222
	0
	0
	18.222
	

	a
	Công trình giáo dục
	
	41.307
	31.536
	3.304
	3.036
	3.431
	7.900
	0
	0
	7.900
	

	1
	Trường TH Nguyễn Viết Xuân
	Xã Lộ 25
	12.756
	9.688
	800
	987
	1.281
	2.100
	 
	 
	2.100
	

	2
	Trường THCS Quang Trung
	Q. Trung
	15.199
	11.606
	1.613
	1.149
	831
	4.500
	0
	 
	4.500
	

	3
	Trường TH Chu Văn An
	Gia Tân 3
	13.352
	10.242
	891
	900
	1.319
	1.300
	0
	 
	1.300
	

	
	Công trình văn hóa - y tế
	
	23.806
	19.433
	538
	1.711
	2.124
	10.322
	0
	0
	10.322
	

	1
	Trạm Y tế xã Xuân Thạnh
	Xuân Thạnh
	2.350
	1.955
	0
	181
	214
	1.200
	 
	 
	1.200
	

	2
	Công viên trung tâm huyện (hạng mục sân đường và nhà bia tưởng niệm liệt sỹ)
	Xuân Thạnh
	18.973
	15.878
	 
	1.362
	1.733
	6.972
	 
	 
	6.972
	

	3
	Nhà Văn hóa dân tộc Chơ Ro xã Xuân Thiện
	Xuân Thiện
	2.483
	1.600
	538
	168
	177
	2.150
	 
	 
	2.150
	

	B
	Công trình khởi công mới
	
	38.639
	32.816
	2.828
	3.541
	4.954
	27.270
	5.950
	4.830
	26.150
	

	a
	Công trình giáo dục
	
	25.557
	17.404
	2.809
	2.082
	3.262
	16.450
	3.950
	800
	13.300
	

	1
	Trường THCS Ngô Quyền
	Bàu Hàm 2
	22.200
	15.000
	2.400
	1.800
	3.000
	13.950
	3.950
	 
	10.000
	Đề án NT mới

	2
	06 phòng học Trường TH Lê Hồng Phong 
	Hưng Lộc
	2.412
	1.819
	159
	215
	219
	2.400
	 
	 
	2.400
	Đề án NT mới

	3
	Cải tạo, mua sắm thiết bị Trường Mẫu giáo Hoa Phượng 
	Gia Tân 1
	945
	585
	250
	67
	43
	100
	 
	800
	900
	Chuẩn Quốc gia

	b
	Công trình giao thông thủy lợi
	
	10.133
	13.006
	19
	1.186
	1.422
	9.770
	2.000
	2.900
	10.670
	

	1
	Đường vào khu dân tộc giai đoạn 1
	Xuân Thạnh
	1.809
	1.512
	 
	132
	165
	1.700
	 
	200
	1.900
	

	2
	Nâng cấp đường Ngô Quyền đi Bàu Hàm
	Bàu Hàm 2
	7.120
	5.997
	 
	476
	647
	7.000
	2.000
	 
	5.000
	Đề án NT mới

	3
	Mương dẫn nước đập ông Sinh
	Bàu Hàm 2
	1.204
	975
	19
	100
	110
	1.000
	 
	200
	1.200
	Đề án NT mới

	4
	Đường vào khu chăn nuôi phía Đông xã Gia Kiệm 
	Gia Kiệm
	5.500
	4.522
	 
	478
	500
	70
	 
	2.500
	2.570
	

	c
	Công trình quản lý 

Nhà nước
	
	2.949
	2.406
	0
	273
	270
	1.050
	0
	1.130
	2.180
	

	1
	Sửa chữa hội trường Huyện ủy
	Xuân Thạnh
	1.011
	827
	0
	92
	92
	1.000
	 
	 
	1.000
	

	2
	Ban CHQS huyện (BS các hạng mục phụ)
	Xuân Thạnh
	1.938
	1.579
	0
	181
	178
	50
	 
	1.130
	1.180
	Phục vụ giao quân (ANQP)

	II
	Chuẩn bị đầu tư (lập báo cáo kinh tế kỹ thuật)
	
	 
	 
	 
	 
	 
	1.180
	130
	1.250
	2.300
	

	A
	Các dự án chuyển tiếp
	
	 
	 
	 
	 
	 
	100
	0
	0
	100
	

	1
	Trung tâm VH xã Gia Tân 1
	Gia Tân 1
	 
	 
	 
	 
	 
	50
	 
	0
	50
	

	2
	Trung tâm VH huyện (BS các hạng mục phụ)
	Xuân Thạnh
	 
	 
	 
	 
	 
	50
	 
	0
	50
	

	B
	Các dự án lập hồ sơ mới
	
	 
	 
	 
	 
	 
	1.080
	130
	1.250
	2.200
	

	a
	Công trình giáo dục - quản lý Nhà nước
	
	 
	 
	 
	 
	 
	800
	100
	800
	1.500
	

	1
	Trường THCS Trần Hưng Đạo
	Hưng Lộc
	 
	 
	 
	 
	 
	150
	 
	350
	500
	Đề án NT mới

	2
	Cải tạo và xây dựng mới 02 phòng học Trường MN Dầu Giây
	Bàu Hàm 2
	 
	 
	 
	 
	 
	100
	50
	 
	50
	Đề án NT mới

	3
	Trường  Mẫu giáo Quang Trung B
	Q.Trung
	 
	 
	 
	 
	 
	100
	50
	 
	50
	

	4
	Trường Mầm non Xuân Thiện
	Xuân Thiện
	 
	 
	 
	 
	 
	100
	 
	200
	300
	CT kiên cố hóa trường lớp

	5
	Trường TH Hoàng Văn Thụ
	Xã Lộ 25
	 
	 
	 
	 
	 
	100
	 
	100
	200
	CT kiên cố hóa trường lớp

	6
	Trường THCS Kiệm Tân (Lam Sơn)
	Gia Kiệm
	 
	 
	 
	 
	 
	100
	 
	150
	250
	CT kiên cố hóa trường lớp

	7
	Trụ sở phòng Tài chính - Kế hoạch
	Xuân Thạnh
	 
	 
	 
	 
	 
	100
	 
	 
	100
	

	8
	Trạm Y tế xã Gia Tân 1
	Gia Tân 1
	 
	 
	 
	 
	 
	50
	 
	 
	50
	Chuẩn y tế

	b
	Công trình giao thông
	
	 
	 
	 
	 
	 
	280
	30
	450
	700
	

	1
	Đường liên xã Bàu Hàm 2 - Hưng Lộc
	Bàu Hàm 2
	 
	 
	 
	 
	 
	50
	 
	70
	120
	Đề án NT mới

	2
	Đường liên huyện ấp Nguyễn Thái Học đi Bàu Hàm
	Bàu Hàm 2
	 
	 
	 
	 
	 
	50
	 
	300
	350
	Đề án NT mới

	3
	Đường nội đồng xã Gia Tân 2
	Gia Tân 2
	 
	 
	 
	 
	 
	100
	30
	 
	70
	

	4
	Cầu suối Bí nhánh 1
	Hưng Lộc
	 
	 
	 
	 
	 
	40
	 
	40
	80
	Đề án NT mới

	5
	Cầu suối Bí nhánh 2
	Hưng Lộc
	 
	 
	 
	 
	 
	40
	 
	40
	80
	Đề án NT mới
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	Phụ lục II

BIỂU ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2010

Nguồn vốn: Nguồn thu tiền sử dụng đất và hạ tầng
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2010 của Hội đồng nhân dân huyện)



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	                        Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án
	Địa điểm xây dựng
	Tổng dự toán được duyệt
	KH năm 2010 đã bố trí
	Điều chỉnh giảm
	Điều chỉnh tăng
	KH điều chỉnh năm 2010
	Ghi chú

	
	
	
	Tổng cộng
	Xây lắp
	Thiết bị
	Chi phí tư vấn XD
	Dự phòng phí
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	 19.215 
	 14.590 
	 1.989 
	 1.050 
	 1.586 
	   15.000 
	     -   
	 16.000 
	 31.000 
	

	I
	Thực hiện dự án
	
	19.215
	14.590
	1.989
	1.050
	1.586
	14.450
	0
	15.200
	29.650
	

	a
	Công trình chuyển tiếp
	
	 
	 
	 
	 
	 
	13.900
	0
	1.500
	15.400
	

	1
	Hạ tầng khu tái định cư 4,9 ha
	Bàu Hàm 2
	19.215
	14.590
	1.989
	1.050
	1.586
	8.500
	 
	1.500
	10.000
	

	2
	Công viên trung tâm huyện (hạng mục sân đường và nhà bia tưởng niệm liệt sỹ)
	Xuân Thạnh
	18.973
	15.878
	
	1.362
	1.733
	5.400
	-
	-
	5.400
	

	b
	Công trình khởi công mới
	
	 17.171 
	 13.663 
	    703 
	 1.650 
	 1.155 
	        550 
	     -   
	 13.700 
	 14.250 
	

	1
	Đài Truyền thanh không dây Gia Tân 2
	Gia Tân
	252
	83
	139
	18
	12
	250
	
	
	250
	

	2
	Đài Truyền thanh không dây Gia Kiệm
	Gia Kiệm
	252
	83
	139
	18
	12
	250
	
	
	250
	

	3
	Di dời trạm biến áp T1&T4 khu chợ phố 6,9 ha khu TTHC
	Xuân Thạnh
	   1.202 
	      989 
	       -   
	     104 
	    109 
	 
	 
	    1.100 
	1.100
	

	4
	Lắp đặt hệ thống chiếu sáng Quốc lộ 1A xã Hưng Lộc
	Hưng Lộc
	      222 
	      178 
	       -   
	       24 
	      20 
	 
	 
	       200 
	200
	

	5
	Trụ sở phòng Tài chính - Kế hoạch
	Xuân Thạnh
	   4.662 
	   3.355 
	    425 
	     458 
	    424 
	 
	 
	    4.200 
	4.200
	

	6
	Xưởng thực hành Trung tâm Dạy nghề huyện
	Xuân Thạnh
	   1.403 
	   1.142 
	 
	     133 
	    128 
	         50 
	 
	    1.250 
	1.300
	

	7
	Trạm Y tế xã Gia Tân 1
	Gia Tân 1
	   2.045 
	   1.637 
	 
	     222 
	    186 
	 
	 
	    1.900 
	1.900
	

	8
	Đường nối tiếp Võ Dõng - Lạc Sơn
	Quang Trung
	   3.650 
	   3.092 
	 
	     362 
	    196 
	 
	 
	    3.400 
	3.400
	

	9
	Trung tâm Văn hóa xã Gia Tân 1
	Gia Tân 1
	   3.483 
	   3.104 
	 
	     311 
	      68 
	 
	 
	    1.650 
	1.650
	

	c
	Hỗ trợ xây dựng văn phòng ấp
	
	 
	 
	 
	 
	 
	         450   
	     -   
	      300 
	      750 
	

	1
	Ấp Đức Long 2
	Gia Tân
	
	
	
	
	
	150
	
	
	150
	

	2
	Ấp Lạc Sơn
	Quang Trung
	
	
	
	
	
	150
	
	
	150
	

	3
	Ấp 6
	Xã Lộ 25
	
	
	
	
	
	150
	
	
	150
	

	4
	Văn phòng ấp Bắc Sơn
	Quang Trung
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	       150 
	150
	

	5
	Văn phòng ấp Đức Long 1
	Gia Tân 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	       150 
	150
	

	II
	Chuẩn bị đầu tư 
(lập báo cáo KTKT)
	
	 
	 
	 
	 
	 
	         100   
	     -   
	      500 
	      600 
	

	1
	Đài Truyền thanh không dây Gia Tân 3
	Gia Tân 3
	
	
	
	
	
	10
	
	-
	10
	

	2
	Đường vào Trường TH Nguyễn Viết Xuân
	Xã Lộ 25
	
	
	
	
	
	40
	
	
	40
	

	3
	Sân trường Trường TH Lê Lợi
	Quang Trung
	
	
	
	
	
	50
	
	
	50
	

	4
	Đường Võ Dõng 3 Soklu
	Gia Kiệm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	         45 
	45
	

	5
	Trường Mẫu giáo xã Lộ 25
	Xã Lộ 25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	        45 
	45
	

	6
	Đường song hành Quốc lộ 20 phía Đông
	Huyện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	        45 
	45
	

	7
	Đường Lê Lợi - Bàu Hàm
	Quang Trung
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	        45 
	45
	

	8
	Văn phòng một cửa UBND xã Quang Trung
	Quang Trung
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	        20 
	20
	

	9
	Văn phòng một cửa UBND xã Lộ 25
	Xã lộ 25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	        20 
	20
	

	10
	Cải tạo, sửa chữa  trụ sở và XD mới văn phòng một cửa UBND xã Xuân Thiện
	Xuân Thiện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	        20 
	20
	

	11
	Cải tạo, sửa chữa  trụ sở UBND xã Xuân Thạnh
	Xuân Thạnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	        20 
	20
	

	12
	Cải tạo, sửa chữa  trụ sở  UBND xã Bàu Hàm 2
	Bàu Hàm 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	        20 
	20
	

	13
	Trường Mẫu giáo Quang Trung B
	Quang Trung
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	        20 
	20
	

	14
	Cải tạo sửa chữa Trường Mẫu giáo Sơn Ca (Trường THCS Ngô Quyền cũ chuyển giao)
	Bàu Hàm 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	        20 
	20
	

	15
	Trường TH Trần Quốc Toản (09 phòng)
	Gia Tân 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	        25 
	25
	CT kiên cố hóa trường lớp

	16
	Trường TH Lê Quý Đôn (12 phòng)
	Gia Kiệm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	        25 
	25
	CT kiên cố hóa trường lớp

	17
	Trường TH Nguyễn Bá Ngọc (12 phòng)
	Gia Tân 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	        25 
	25
	CT kiên cố hóa trường lớp

	18
	Trường THCS Duy Tân (12 phòng)
	Gia Tân 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	        25 
	25
	CT kiên cố hóa trường lớp

	19
	Khu lưu trữ UBND huyện Thống Nhất
	Xuân Thạnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	        20 
	20
	

	20
	Cổng chào QL 1A và QL 20 vào khu TTHC huyện 
	Xuân Thạnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	        20 
	20
	

	21
	Cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND huyện Thống Nhất
	Xuân Thạnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20
	20
	

	22
	Hội trường tuyên truyền pháp luật ATGT Công an huyện
	Xuân Thạnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20
	20
	


Ghi chú: Bổ sung thêm 16.000 triệu đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2009 chuyển sang năm 2010./.
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	Phụ lục III

BIỂU ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2010

Nguồn vốn: Vốn vay ưu đãi năm 2010

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2010 của Hội đồng nhân dân huyện)



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án
	Địa điểm xây dựng
	Tổng dự toán được duyệt
	KH năm 2010 đã bố trí
	Điều chỉnh giảm
	Điều chỉnh tăng
	KH điều chỉnh năm 2010
	Ghi chú

	
	
	
	Tổng cộng
	Xây lắp
	Thiết bị
	Chi phí tư vấn XD
	Dự phòng phí
	
	
	
	
	

	I
	Thực hiện dự án
	 
	5.928
	4.872
	0
	517
	539
	0
	0
	3.000
	3.000
	

	1
	Đường vào khu chăn nuôi phía Đông xã Gia Kiệm 
	Gia Kiệm
	5.500
	4.522
	 
	478
	500
	 
	 
	2.600
	2.600
	

	2
	Mương thoát nước đường Lạc Sơn - Xuân Thiện đi đập Ba Cao
	Xuân Thiện
	428
	350
	0
	39
	39
	0
	 
	400
	400
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	Phụ lục IV

BIỂU ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2010

Nguồn vốn: Chương trình 135 giai đoạn II năm 2010
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2010 của Hội đồng nhân dân huyện)



	
	
	
	ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Ấp đặc biệt khó khăn
	Địa điểm đầu tư
	Chi phí hỗ trợ
	Kế hoạch triển khai thực hiện

	1
	Ấp Hưng Hiệp
	Xã Hưng Lộc
	200
	Chuyển kinh phí cho UBND xã thực hiện dự án

	2
	Ấp Lộ 25
	Xã Bàu Hàm 2
	200
	Chuyển kinh phí cho UBND xã thực hiện dự án

	3
	Ấp 9/4
	Xã Xuân Thạnh
	200
	Chuyển kinh phí cho UBND xã thực hiện dự án

	4
	Ấp Tín Nghĩa
	Xã Xuân Thiện
	200
	Chuyển kinh phí cho UBND xã thực hiện dự án

	5
	Ấp 2
	Xã Lộ 25
	200
	Chuyển kinh phí cho UBND xã thực hiện dự án

	6
	Ấp 3
	Xã Lộ 25
	200
	Chuyển kinh phí cho UBND xã thực hiện dự án

	Tổng cộng
	
	1.200
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	Phụ luc IV-1
BIỂU TỔNG HỢP KẾ HOẠCH VỐN CHUYỂN TIẾP NĂM 2009 CHUYỂN SANG NĂM 2010
Nguồn vốn: Nguồn xây dựng cơ bản tập trung

(Ban hành theo Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2010 của Hội đồng nhân dân huyện)



	
	
	
	
	Đơn vị tính: Đồng

	STT
	Danh mục dự án
	Địa điểm 
xây dựng
	Kế hoạch vốn chuyển tiếp năm 2009 - 2010
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	A
	Tổng cộng
	 
	1.775.426.000
	 

	1
	Trường TH Tín Nghĩa
	Xuân Thiện
	34.000.000
	Tất toán công trình

	2
	Trường THCSBC Nguyễn Đình Chiểu
	Gia Tân 2
	36.000.000
	Tất toán công trình

	3
	Mở rộng Trường TH Nguyễn Huệ
	Quang Trung
	2.000.000
	Tất toán công trình

	4
	XD các công trình phụ trợ BCHQS huyện
	Xuân Thạnh
	13.000.000
	Tất toán công trình

	5
	Trạm Y tế xã Hưng Lộc (cải tạo sửa chữa)
	Hưng Lộc
	95.000.000
	Tất toán công trình

	6
	Trạm Y tế xã Xuân Thạnh (xây dựng mới)
	Xuân Thạnh
	490.000.000
	Chuyển tạm ứng năm trước

	7
	Trạm Y tế xã Lộ 25
	 
	20.000.000
	Tất toán công trình

	8
	Trạm Y tế xã Xuân Thiện
	 
	61.000.000
	Tất toán công trình

	9
	Trạm Y tế xã Bàu Hàm 2
	Bàu Hàm 2
	20.000.000
	Tất toán công trình

	10
	Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH T.Nhất
	Xuân Thạnh
	15.000.000
	Tất toán công trình

	11
	Trường THCS Quang Trung
	Quang Trung
	375.000.000
	Chuyển tạm ứng năm trước

	13
	Cầu Suối Hòn 1
	Xuân Thạnh
	3.000.000
	Tất toán công trình

	14
	Cầu Suối Hòn 2 (đường vào khu dân tộc)
	Xuân Thạnh
	6.000.000
	Tất toán công trình

	15
	Đường Chi cục Thuế
	Hưng Lộc
	10.000.000
	Tất toán công trình

	16
	Đường bên hông UBND xã Hưng Lộc
	Hưng Lộc
	10.000.000
	Tất toán công trình

	17
	Đường vào cầu Sông Nhạn
	Xuân Thạnh
	242.000.000
	Tất toán công trình

	18
	Đường ấp Phan Bội Châu
	Bàu Hàm 2
	13.000.000
	Tất toán công trình

	19
	Nhà làm việc Công an - Xã đội xã Lộ 25
	Xã Lộ 25
	62.000.000
	Tất toán công trình

	20
	Mua sắm thiết bị trụ sở khối nông - lâm
	Bàu Hàm 2
	15.000.000
	Tất toán công trình

	21
	Trụ sở một cửa và nhà kho lưu trữ
	Bàu Hàm 2
	188.426.000
	Tất toán công trình

	22
	Quy hoạch cụm CN-TTCN Hưng Lộc
	Hưng Lộc
	12.000.000
	Tất toán công trình

	23
	Quy hoạch khu tái định cư xã Bàu Hàm 2
	Bàu Hàm 2
	24.000.000
	Tất toán công trình

	24
	Quy hoạch hạ tầng khu TTHC xã Xuân Thạnh
	Bàu Hàm 2
	29.000.000
	Tất toán công trình
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	Phụ lục IV-2

BIỂU TỔNG HỢP KẾ HOẠCH VỐN CHUYỂN TIẾP NĂM 2009 CHUYỂN SANG NĂM 2010

Nguồn vốn: Nguồn thu tiền sử dụng đất và hạ tầng
(Ban hành theo Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2010 của Hội đồng nhân dân huyện)

 

	
	
	
	
	Đơn vị tính: Đồng

	STT
	Danh mục dự án
	Địa điểm xây dựng
	Kế hoạch vốn chuyển tiếp từ năm 2009 - 2010
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	A
	Tổng cộng
	
	5.076.236.000
	 

	I
	Quy hoạch
	
	295.000.000
	 

	1
	QH vùng chuyên canh rau, hoa, cây cảnh 2008 - 2010
	Huyện
	295.000.000
	Tất toán công trình

	II
	Thực hiện dự án
	
	3.726.000.000
	 

	1
	Mương dẫn nước đập ấp 2 ấp Tín Nghĩa
	Xuân Thiện
	26.000.000
	Tất toán công trình

	2
	Hạ tầng khu tái định cư 4,9 ha
	Bàu Hàm 2
	1.000.000.000
	Chuyển tạm ứng năm trước

	3
	Đường nội bộ Nghĩa trang Bàu Hàm 2
	Bàu Hàm 2
	104.000.000
	Tất toán công trình

	4
	Đường cụm phía Bắc Quốc lộ 1A
	Xuân Thạnh
	194.000.000
	Tất toán công trình

	5
	Trụ sở UBND xã Gia Tân 3
	Gia Tân 3
	217.000.000
	Tất toán công trình

	6
	Đường Võ Dõng 1
	Gia Kiệm
	400.000.000
	Tất toán công trình

	7
	Hàng rào Trường TH Lê Lợi
	Q.Trung
	50.000.000
	Tất toán công trình

	8
	Mua sắm thiết bị Trường MG Hướng Dương
	X.Thạnh
	200.000.000
	Tất toán công trình

	9
	Trường THCS Quang Trung
	Quang Trung
	860.000.000
	Tất toán công trình

	10
	Nhà Văn hóa dân tộc Chơ Ro xã Xuân Thiện
	Xuân Thiện
	350.000.000
	Chuyển tạm ứng năm trước

	11
	Công viên trung tâm huyện (hạng mục nhà bia tưởng niệm liệt sỹ)
	Xuân Thạnh
	325.000.000
	Chuyển tạm ứng năm trước

	III
	Chuẩn bị đầu tư (lập báo cáo KTKT)
	
	660.000.000
	 

	1
	Cải tạo sửa chữa Trường MG Bình Lộc
	X.Thiện
	100.000.000
	Đã phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

	2
	Trường MG Tuổi Ngọc (06 phòng học, 02 phòng + hiệu bộ)
	X.Thạnh
	280.000.000
	Đã phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

	3
	Đường nối tiếp Võ Dõng - Lạc Sơn
	Q.Trung
	160.000.000
	Đã phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

	4
	Mương thoát nước Lạc Sơn - Xuân Thiện - đập Ba Cao
	X.Thiện
	20.000.000
	Đã phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

	5
	Cầu Ba Bôi
	Quang Trung
	100.000.000
	 

	IV
	Dự phòng
	
	395.236.000
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	Phụ luc IV-3

BIỂU TỔNG HỢP KẾ HOẠCH VỐN CHUYỂN TIẾP NĂM 2009 CHUYỂN SANG NĂM 2010

Nguồn vốn: Nguồn vốn vay ưu đãi năm 2009
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2010 của Hội đồng nhân dân huyện) 



	
	
	
	
	ĐVT: Đồng

	STT
	Danh mục dự án
	Địa điểm xây dựng
	Kế hoạch vốn chuyển tiếp từ năm 2009 - 2010
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	 
	Thực hiện dự án
	 
	2.785.449.000
	 

	1
	Đường Tây Nam - Tây Kim - Thanh Bình
	Gia Kiệm
	1.167.012.000
	Tất toán công trình

	2
	Đường Chu Văn An - Định Quán (giai đoạn 1)
	Gia Tân 3
	303.437.000
	Tất toán công trình

	3
	Đường ranh giới Hưng Lộc - Hưng Thịnh
	Hưng Lộc
	1.315.000.000
	Tất toán công trình

	
	
	
	
	

	Ghi chú bổ sung thêm: 1.250 triệu đồng từ nguồn vốn hỗ trợ huyện Trảng Bom để thực hiện dự án:
                                       Đường ranh giới Hưng Lộc - Hưng Thịnh./.
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